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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 9 - 2024 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A4 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 02   /09 đến 06   /09)  

(Bắt đầu HK1) 

 

TUẦN 2 

(Từ  09  /09 đến 13  /09) 

 

TUẦN 3 

(Từ  16  /09 đến  21  

/09) 

Mẹ của em ở trường ! 

TUẦN 4 

(Từ  23 /09 đến  27 /09) 

Lớp MGL A4 nơi ngập 

tràn hạnh phúc 

HĐ TẠO 

HÌNH 

 

  Nghỉ lễ Cho trẻ làm đèn trung thu 

từ giấy bìa màu (MT91) 

Vẽ chân dung cô Nhung 

và cô Định 

 

Dự án: làm tranh trang trí 

từ các nguyên vật liệu 

thiên nhiên(sỏi,lá cây,cành 

cây khô,hoa...)để treo 

trang trí cho lớp A4 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

Nghỉ lễ  Dạy trẻ kỹ năng khi đi lạc. 

"Trang đi lạc trong lễ hội 

trung thu" (MT48) 

Bé tám chuyện về chủ 

đề " Cô Nhung và Cô 

Định của con" 

Lớp MGL A4 : Nơi ngập 

tràn hạnh phúc 

 HĐ PTVĐ Tổng duyệt khai giảng năm 

học mới 

Rèn kĩ năng đi xuống sân 

thể dục sáng 

Bật xa 40-50cm 

TCVĐ: Ai ném xa nhất 

(MT2) 

Đi bằng mép bàn chân 

ngoài trên vạch kẻ ngang 

kết hợp trèo qua ghế thể 

dục  

TCVĐ: Bánh xe quay 

(MT3) 

HĐ LQVH Ôn lại một số bài thơ về 

trường,lớp học 

Trẻ nghe lại một số câu 

chuyện về trường,lớp. 

Truyện: Món quà của 

cô giáo  

Thơ: Tình bạn (MT61) 



 

 

HĐ LQVT Ôn: Đếm lần lượt từ 1-10 Ôn lại trò chơi tạo nhóm 

trong phạm vi 5 

Dạy trẻ ghép đôi theo 

cặp có mối liên hệ 

(MT54)  

So sánh số lượng của 3 

nhóm đối tượng (SS hơn 

nhất) 

HĐ ÂM 

NHẠC 

Rèn văn nghệ khai giảng Rèn văn nghệ trung thu NDC: DH: Ngày đầu 

tiên đi học 

NDKH: NH: Cô giáo 

TC N: Đoán tên bài hát 

qua hình ảnh 

NDC: NH: Niềm vui của 

em 

NDKH: Ôn VĐ: Ngày vui 

của bé  

 

HĐ LQCV Rèn văn nghệ khai giảng Ôn lại một số trò chơi chữ 

cái đã học  

Ôn lại các nét cơ bản Trò chơi chữ cái: o,ô,ơ 

(MT72) 
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LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A4 



 

 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ   30 /9 đến  4  

/10)  

Who am I? 

 

TUẦN 2 

(Từ 7   /10 đến 11  

/10) 

 Em là đại sứ Thủ 

Đô. 

Chào mừng kỷ niệm 

70 năm giải phóng 

thủ Đô 

TUẦN 3 

(Từ  14  /10 đến 18   

/10) 

Kỷ niệm ngày Phụ 

Nữ Việt Nam (Dự án: 

Mẹ của em chỉ có 

một trên đời !) 

TUẦN 4 

(Từ  21/10 đến  25 

/10) 

Thông điệp gửi đến 

tương lai của con! 

TUẦN 5 

(Từ 28   /10 đến  01 

/11) 

My cute family ! 

HĐ TẠO 

HÌNH 

In đồ từ bàn tay, 

ngón tay (Mẫu) 

(MT55)  

 

HĐC:Tạo Hình 

Vẽ sáng tạo từ đôi 

bàn tay 

Thiết kế áo dài tặng 

mẹ 

 (MT103) 

Phác họa tôi của 

tương lai.( Vẽ chân 

dung) 

STEAM: làm cây gia 

đình. 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

Cá Tính của con. 

 

Bé Tìm hiểu về 

ngày giải phóng 

Thủ Đô 10/10 

Chủ đề : Em là đại 

sứ Thủ Đô. 

Dự án: Làm cây gia 

đình 

(Ngày 2: KPKH:trò 

chuyện về các thành 

viên trong gia đình 

bé)  

HĐ Độc lập: Để con 

làm mẹ nhé  

 

Chào hỏi, xưng hô phù 

hợp. 

 

 HĐ PTVĐ Trèo lên xuống ghế 

thể dục 

TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ (MT4)  

Bò chui qua cổng 

TCVĐ: Chạy tiếp 

sức (MT5)  

 

Đi nối tiếp bàn chân, 

đi tiến, đi lùi. 

TCVĐ: Cáo ơi, ngủ 

à? (MT3)  

Đập bắt bóng tại chỗ 

TCVĐ: Kéo co 

(MT4)  

 

BTTH: Đập và bắt bóng 

bằng 2 tay – bật xa,ném 

xa. (MT4) 

 TCVĐ: Cáo và thỏ  



 

 

HĐ LQVH Truyện ngụ ngôn 

Chân Tay Tai Mắt 

Miệng 

Câu chuyện về bức 

ảnh ngày giải phóng 

Thủ đô 

Truyện : Bông cúc 

trắng (MT55) 

Truyện: Ước mơ của 

bé  

 

 

 - Đọc truyện tương tác 

“ the way I feel” link: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=GvFZQAW

Ysk0 

HĐ LQVT Nhận biết nhóm có 

6 đối tượng 

(MT36)  

 

HĐC: Dạy trẻ gộp 

trong phạm vi 6 

Dạy trẻ nhận biết ý 

nghĩa các con số 

được sử dụng trong 

cuộc sống hàng ngày  

Nhận biết nhóm có 7 

đối tượng (MT36)  

 

Dạy trẻ tách nhóm có 7 

đối tượng thành 2 nhóm 

 

HĐ ÂM 

NHẠC 

NDC:VĐTN:Head, 

shoulders, knees 

and toes 

NDKH:TCÂN: nốt 

nhạc cao thấp  

 

NDC: NH: Hà Nội 

mến yêu của em. 

 TCÂN: Hát theo 

âm la (MT93)  

 

NDC: DH: Bàn tay 

mẹ 

NDKH: NH: Chưa 

bao giờ mẹ kể 

TCÂN: Nhỏ và to  

 

NDC: Vận động theo 

nhạc BH Khuôn mặt 

cười 

NDKH:NH: Love is 

blue 

TC:Nghe tiết tấu 

chạy nhanh vào vòng. 

(MT93) 

NDC:VĐ: Finger 

family 

NDKH: TCÂN: 

 Vũ điệu của gió. 

 

HĐ LQCV TCCC;o,ô,ơ-a,ă,â 

 
Tập tô chữ cái: "o-

ô-ơ"  

 

Tập tô chữ cái:   

"a,ă,â"  

 

TCCC: e,ê-u,ư 

 

Tập tô chữ cái: e,ê 
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LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A4 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ  04/11 đến 08/11) 

We travel around Việt 

Nam 

TUẦN 2 

(Từ 11/11 đến 15/11) 

Hà Nội của em 

 

TUẦN 3 

(Từ  18 /11 đến  22/11) 

Tuần lễ tri ân cô giáo của 

con 

TUẦN 4 

(Từ 25/11 đến 29/11) 

Dự án: Ba Đình 63 năm lịch 

sử 

HĐ TẠO 

HÌNH 

STEAM: Làm nón lá 

(MT103)  

 

Dự án Steam: Làm cờ tổ 

quốc  

Làm bưu thiếp tặng cô ngày 

20/11 (MT94)  

Vẽ Chùa Một Cột 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

HDĐL: Bông hoa của tình 

yêu thương. 

Khám phá một số món ăn 

Hà Thành nổi tiếng thế 

giới. (MT8) 

Một ngày ở lớp MGL A4 

của Cô Nhung ,Cô Định 

Bé tìm hiểu về di tích lịch 

sử Hoàng Thành Thăng 

Long. 

 HĐ PTVĐ 
Ném trúng đích đứng bằng 

2 tay- chạy nhanh 12m 

 TCVĐ: Cáo và thỏ (MT1) 

Chuyền bóng sang bên 

phải bên trái 

TCVĐ: nhảy tiếp sức 

(MT4) 

 

Bật tách khép chân- đập và 

bắt bóng bằng hai tay 

 TCVĐ: Tín hiệu  

 

Đi lên đi xuống trên ván dốc 

(dài 2m-rộng 30cm - một đầu 

kê cao 30cm) 

TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 

HĐ LQVH Truyện: Truyền thuyết con 

rồng cháu tiên (MT90) 

Truyện Sự Tích Vua Hùng 

dạy dân cấy lúa  (MT53) 

Bé đọc thơ: bàn tay cô giáo.  

 

Truyện: Sự tích Đền Voi 

Phục 



 

 

 

 

 

 

HĐ LQVT Dạy trẻ nhận biết phân biệt 

khối cầu và khối trụ 

Dạy trẻ gộp trong phạm vi 

7 (MT37) 

Nhận biết nhóm có 8 đối 

tượng 

Nhận biết về thời gian: 

Hôm qua, hôm nay, ngày 

mai (MT44) 

HĐ ÂM 

NHẠC NDC: Dạy trẻ vận động 

theo tiết tấu chậm trên nền 

nhạc BH:Inh lả ơi;dân ca 

Xá. 

 NDKH:Ngâm thơ kết hợp 

múa bóng:Ngâm thơ theo 

điệu hát ru Bắc Bộ bài 

đồng giao Công cha nghĩa 

mẹ. 

 Múa bóng :Mẹ yêu con st 

Nguyễn văn Tý (MT56) 

 

NDC: Cảm thụ âm nhạc: 

Tác phẩm: Nhớ mùa thu 

Hà Nội 

 Sáng tác: Trịnh Công Sơn 

 Chuyển soạn: Trần Mạnh 

Hùng 

 Chỉ huy: Nhạc trưởng 

Honna Tetsuji 

 Biểu diễn: Dàn nhạc Giao 

hưởng Việt Nam 

https://www.youtube.com/

HaNoiTVGo?sub... 

 NDKH: Vũ Điệu của túi 

Nilong 

 thực hiện trên nền nhạc 

bài : Hà Nội mến yêu của 

em (MT93) 

NDC: VĐ: Cô giáo miền 

xuôi. 

 NDKH:NH: Múa bóng: 

Người Thầy (MT93) 

 

NDC: NH: Ba Đình trong 

tim chúng con( sử đụng 

công nghệ AI) 

NDKH: TCAN: Bắt trước 

tạo dáng.  

 

HĐ LQCV 
Tập tô chữ cái : u,ư Trò chơi chữ cái;i,t,c 

Tập tô chữ cái: i,t,c 
Trò chơi chữ cái;b,d,đ 
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LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A4 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ  02  /12 đến  06  /12 

Dự án: Chất liệu nilon 

TUẦN 2 

(Từ   09 /12 đến 13  /12) 

Dự án: Chất liệu giấy  

TUẦN 3 

(Từ  16  /12 đến  20  /09) 

Dự án: Kỉ niệm ngày 

thành lập Quân Đội Nhân 

Dân Việt Nam 

TUẦN 4 

(Từ  23 /12 đến 27  /12) 

 Dự án: Chất liệu từ 

thiên nhiên. 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Làm Thiết kế thời trang 

(tái sử dụng túi nilon) 

Dự án : cánh tay robot từ 

bìa catong. 

 

STEAM: Thiết kế lọ hoa 

từ trai nhựa (5E) 

 

Làm đồ chơi chữa lành sử 

dụng chất liệu từ tự nhiên 

theo phương pháp Reggio 

Emilia 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

Khám phá chiếc túi xinh 

(Đặc điểm cấu tạo túi  

nilon ) 

 

 

 

Khám phá : Sự kì diệu của 

giấy 

Khám phá 

Chất liệu nhựa 

Khám phá chất liệu thiên 

nhiên từ môi trường 

(chất liệu có sẵn trong 

sân trường MG Tuổi 

Thơ) 

 HĐ PTVĐ Ném trúng đích nằm ngang 

bằng 2 tay – Chạy nhanh 

12m 

TCVĐ: chạy tiếp cờ 

(MT5) 

Trèo lên xuống thang 7 

gióng thang kết hợp đi trên 

đường thẳng 

TCVĐ: Làm theo người 

dẫn đầu (MT4) 

Chuyền bóng sang bên 

phải – bên trái 

TCVĐ: Nhảy tiếp sức 

Bật xa- chạy nhanh 10m 

TCVĐ: Tín hiệu 

(MT5) 

HĐ LQVH Thơ: Không vứt rác ra 

đường 

 

Truyện:câu chuyện về giấy 

kẻ 

Thơ: Chú bộ đội hành 

quân trong mưa 

 

Truyện: Cái hồ nhỏ 



 

 

HĐ LQVT Tách trong phạm vi 9 

 

Dạy trẻ gộp trong phạm vi 

9 

Nhận biết nhóm có 10 đối 

tượng 

Tách trong phạm vi 10 

 

HĐ ÂM 

NHẠC 

NDC:NH: Going green 

song 

TC:Chiếc bút biết nói 

NDC:VĐTN: Bài ca tách 

nhựa 

TC:Nhảy múa với chất liệu 

giấy 

NDC:VĐTN: Chú bộ đội 

NDKH: Nghe hát: Màu 

áo chú bộ đội 

TC:Hành quân theo tiếng 

nhạc 

Biểu diễn 

NH:Going green song 

VĐTN: Bài ca tách nhựa 

Cái nón xinh xinh 

TC:Vũ điệu của gió 

HĐ LQCV Tập tô chữ cái: b,d,đ STEAM 

Làm quen chữ cái: h,k 

STEAM 

Trò chơi chữ cái:h,k 

Tập tô chữ cái: h,k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1 - 2025 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A4 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1) 

 (Từ 30/12 đến 03/01) 

Dự án: In hoa lá trên trang 

phục bé 

TUẦN 2 

(Từ 06/01 đến 10/01) 

Dự án: Bông hoa mùa 

xuân 

..... 

TUẦN 3 

(Từ  13/01 đến 17/01) 

Lễ hội mùa xuân của 

lớp MGL A4 

TUẦN 4 

(Từ 20/01 đến 24/01) 

Dự án: Nặn hoa tò he 

 

HĐ TẠO 

HÌNH 

In hoa lá trên trang phục 

bé 

STEAM: Thiết kế bông 

hoa mùa xuân( EDF) 

 

STEAM: Thiết kế bao 

lì xì 

         Nặn hoa tò he 

(MT6) 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

Khám phá sắc màu của 

một số loại hoa mùa xuân 

(MT28) 

Tìm hiểu về làng Hoa 

Ngọc Hà. 

(MT28) 

 

STEAM: Khám phá 

bao lì xì 

Bé Tìm hiểu về làng Tò 

he Xuân La – Nét văn 

hóa từ trăm năm 

 HĐ PTVĐ bật liên tục vào 5 ô,chạy 

chậm 120m 

TCVĐ: Thi ai đi nhanh 

(MT1) 

Đi bằng mép chân ngoài 

bàn chân – Đi khuỵu gối 

TCVĐ: Kéo co 

(MT1) 

Lăn bóng và di 

chuyển theo bóng 

  TCVĐ: 

Ném bóng vào rổ 

Bật chụm tách qua 7 ô-  

Đập và bắt bóng. 

TCVĐ:Thi ai đi nhanh 

HĐ LQVH Thơ: Hoa cúc vàng Truyện : Sự tích các loài 

hoa 

Thơ: Chúc tết Bài thơ: Tò he 

HĐ LQVT Nhận biết khối vuông và 

khối chữ nhật 

Ôn nhận biết khối 

cầu,trụ,vuông,chữ nhật 

Dạy trẻ tạo nhóm theo 

3 dấu hiệu 

(MT31) 

Dạy trẻ gộp trong phạm 

vi 10 

(MT 43) 

 



 

 

HĐ ÂM 

NHẠC 

Nhảy hiện đại  zumba, 

chachacha,khiêu vũ 

TC: sáng tạo điệu nhảy 

NDC:DH: Khúc nhạc 

mùa xuân(nhạc nước 

ngoài) 

NH: Hà Nội mười hai 

mùa hoa 

TC:Vũ điệu của mùa 

xuân 

VĐTN: Mùa Xuân 

TCAN: Hát theo hình 

vẽ 

NDC:NH:Hồn quê tò 

he,St:Hoài An 

TC:Đổi chỗ 

HĐ LQCV Làm quen chữ cái:l,m,n Trò chơi chữ cái: l,m,n Làm quen chữ cái p,q Tập tô l,m,n 
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LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A4 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ  03   /02 đến 07   /02 

 

Tết truyền thống của người 

Việt 

TUẦN 2 

(Từ  10  /02 đến  14 /02) 

 

Những điều kì diệu từ ánh 

sáng 

TUẦN 3 

(Từ 17   /02 đến  21  /02) 

 

Dự án: Hệ mặt trời 

TUẦN 4 

(Từ  24 /02 đến 28  /02) 

 

Dự án: Trồng cây xanh 

bảo vệ môi trường 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Nặn mâm ngũ quả Vẽ bóng của bạn Làm mô hình hệ mặt trời. Dự án làm vườn cây 

thẳng đứng 

(MT28) 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

Khám phá mâm ngũ quả 

ngày tết. 

(MT24) 

Khám phá sự kì diệu của 

ánh sáng 

(MT25) 

STEAM:Khám phá ngày và 

đêm,mặt trời và mặt trăng 

(quy trình 5E) 

(MT25) 

 

Khám phá khu vườn cây 

trường Mẫu giáo Tuổi 

Thơ. 

(MT22) 

 HĐ PTVĐ Bò chui qua cổng – Chạy 

nhanh 18m  (trong 5s) 

TCVĐ: Nhảy tiếp sức . 

Đập bắt bóng tại chỗ 

TCVĐ: Kéo co 

 

Bật sâu 40-50cm 

TCVĐ: Chuyền bóng 

Bài tập tổng hợp: Bật xa 

50cm – Đi theo đường 

zíc zắc – Chạy nhanh 

12m 

HĐ LQVH Thơ: Bé chúc cả nhà Truyện:  Sự tích ngày và 

đêm 

Truyện: Mặt trời đi đâu Truyện: Sự tích rừng 

xanh 

HĐ LQVT Dạy trẻ sắp xếp theo quy 

tắc 7 đối tượng (2-3-2) 

MT38 

Ôn so sánh số lượng 3 

nhóm 

 

Dạy trẻ đo độ dài một đối 

tượng bằng các đơn vị đo khác 

nhau 

 

Dạy trẻ chắp ghép tạo ra 

các hình 



 

 

HĐ ÂM 

NHẠoC 

NDC:VĐTN:Mùa xuân của 

bé 

NDKH:TCAN:Vũ điệu mùa 

xuân trên nền nhạc giao 

hưởng Sonata Ánh trăng 

của Bettoven. 

NDC:VĐTN: bài hát buổi 

sáng(nhạc VTV7) 

NDKH:TCAN: Vũ điệu 

của bút chì và giấy 

NDC:VĐTN: Bản nhạc nước 

ngoài: Bartolito 

 

TCAN: Âm thanh của giấy 

 

NDC:DH:Bài Hát trồng 

cây 

NDKH:TCAN: hát theo 

hình vẽ 

HĐ LQCV Trò chơi chữ cái: p,q Tập tô chữ cái:p,q làm quen chữ cái: v,r Trò chơi chữ cái :v,r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 3 - 2024 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A4 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 03   /03 đến  07  /03)  

 

Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ 

nữ. 

TUẦN 2 

(Từ   10 /03 đến 14  /03) 

 

Dự án :Thú cưng  

TUẦN 3 

(Từ  21  /03 đến  25  /03) 

 

Một số động vật sống 

trong rừng. 

TUẦN 4 

(Từ 28  /03 đến  28 /3) 

 

Dự án :bể cá mini  

HĐ TẠO 

HÌNH 

HĐ Steam:IDP: 

Thiết kế thiệp tặng tặng mẹ 

 

STEAM:Thiết kế chế tạo 

nhà cho thú cưng(EDP) 

Tạo hình con khỉ từ cốc 

giấy 

STEAM: HĐ EDP: Làm bể 

cá mini 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

HĐ Độc lập 

Để con tự làm mẹ nhé. 

khám phá đặc điểm thú 

cưng của bé. 

MT23 

Tìm hiểu về một số động 

vật sống trong rừng 

(MT23) 

Khám phá bể cá mini 

(MT23) 

 HĐ PTVĐ – Nhảy lò cò 5m 

TCVĐ: Đổi chân theo yêu 

cầu 

 

Lăn bóng qua chướng ngại 

vật – Ném bóng vào rổ 

TCVĐ: Chuyển bóng 

Bật qua vật cản 15-20cm – 

Ném xa bằng một tay 

TCVĐ: Thi ai đi nhanh 

Ném xa bằng hai tay – 

Nhảy lò cò ít nhất 5 bước 

liên tục, đổi chân theo yêu 

cầu 

TCVĐ: nhảy bao 

HĐ LQVH Thơ: Ngày 8/3 của bé Truyện: Gà trống và vịt 

bầu. 

Truyện 

Nghệ sỹ rừng xanh rừng 

xanh 

Truyện 

Cá chép con thông minh 

HĐ LQVT Dạy trẻ đo độ dài 2 đối 

tượng bằng một đơn vị đo 

(MT 41) 

Dạy trẻ đo độ lớn một đối 

tượng bằng các đơn vị đo 

khác nhau 

(MT41) 

Dạy trẻ đo độ lớn 3 đối 

tượng bằng một đơn bị đo 

(MT41) 

Dạy trẻ xác định vị trí trên 

dưới, trước sau, phải trái 

của đối tượng khi có ự định 

hướng (MT43) 



 

 

HĐ ÂM 

NHẠC 

NDC:Nghe hát: Là con gái 

NDKH:TCÂN:Vũ điệu của 

gió 

NDC:VĐTN: Thú cưng là 

bạn. 

DKH:TCÂN: Tai ai tinh 

NDC:DH:Chú khỉ con 

NDKH:TC: đổi chuồng. 

Tiết biểu diễn:  

Nhạc kịch: ta đi vào rừng 

xanh 

VĐTN:Thú cưng là bạn 

TCÂN:Đổi Chuồng 

HĐ LQCV  TCCC:v,r LQCC:s,x TCCC:s,x TTCC:s,x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 4 - 2024 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A4 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/M

ÔN HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 31   

/03 đến  04  /04)  

 

Tết hàn thực 

TUẦN 2 

(Từ   07 /04 đến 11  

/04) 

 

Giỗ Tổ Hùng Vương 

TUẦN 3 

(Từ  14  /04 đến 18   

/04) 

 

Dự án ô tô 

TUẦN 4 

(Từ 21  /04 đến 25  

/04) 

An toàn cho bé trên 

một chuyến bay 

TUẦN 4 

(Từ 28  /04 đến 2  

/05) 

Giải Phóng Miền 

Nam - Quốc tế lao 

động 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Nặn bánh trôi 

bánh chay 

 

Làm mũ âu lạc 

 

STEAM: Chế tạo ô 

tô 

 

 

 Gấp máy bay 

 

Steam: EDP;  

Làm cầu bắc qua 

sông hồng 

HĐC 

 HĐ 

KHÁM 

PHÁ 

Khám phá tết hàn 

thực 

 

Tìm hiểu về ngày giỗ 

tổ hùng vương. 

 

Khám phá một số 

loại ô tô 

 

 Tìm hiểu về sân bay 

Quốc Tế Nội Bài 

Bé tìm hiểu về ngày 

giải phóng Thủ Đô, 

ngày Quốc Tế Lao 

Động 

 

 HĐ 

PTVĐ 

Trườn sấp trèo 

qua ghế thể dục 

TCVĐ: Ai ném xa 

nhất. 

Ném trúng đích nằm 

ngang bằng một tay 

– Chạy nhanh 15m 

TCVĐ: Chuyền bóng 

 

Bò zích zắc qua 7 

điểm. 

TCVĐ: Kéo co 

 

Bài tập tổng hợp: 

Đập và bắt bóng 

bằng 2 tay – Bật xa – 

Ném xa  

 

Bật tách chân – chụm 

chân qua 7 ô  - Trèo 

lên xuống thang ở độ 

cao 1,5m so với mặt 

đất 

TCVĐ: Kẹp bóng  



 

 

HĐ 

LQVH 

Truyện: Tết hàn 

thực. 

Đồng dao: Con rồng 

cháu tiên 

Truyện: kiến con đi 

ô tô. 

Truyện 

Lần đầu tớ đi máy 

bay 

Truyện:  

Cẩn thận khi bị tắc 

đường 

HĐ 

LQVT 

Dạy trẻ tách nhóm 

có 8 đối tượng 

thành 2 nhóm 

MT35 

Tách nhóm có 10 đối 

tượng thành hai phần 

(MT 44) 

 

Ôn gộp trong phạm 

vi 9 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc (MT 48) 

 

Dạy trẻ xem đồng hồ 

HĐ ÂM 

NHẠC 

NDC:VĐTN: The 

Well on the bus 

NDKH : TC: Tai 

ai tinh 

 

VĐTN: hát vè các 

loại bánh (dân gian 

Nam bộ) 

TCAN: Nốt nhạc 

thấp 

NDC:NH :Dòng 

máu lạc hồng 

NDKH:TC tai ai 

tinh 

 NDC: NH kết hợp 

với  múa bóng: HeLo 

Việt Nam 

TC: Vũ điệu của gió. 

HĐC 

NDC:Dạy hát Yêu 

Hà nội 

NDKH: Vũ điệu của 

giấy  

HĐ 

LQCV 

Ôn nhóm chữ cái 

o,ô,ơ,a,ă,â 

Ôn nhóm chữ cái: 

b,d,đ:e,ê 

Ôn nhóm chữ cái 

u,ư:I,t,c 

Ôn nhóm chữ cái 

h,k:l,m,n 

Ôn luyện tập tô chữ 

cái:h,k:l,m,n” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 5 - 2024 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A4 

 

TUẦN 

CHỦ ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 2 

(Từ  05  /05 đến 09  /05) 

..... 

Giao thông đường biển 

TUẦN 3 

(Từ  12  /05 đến  16  /05) 

..... 

Kỉ niệm sinh nhật bác 

TUẦN 4 

(Từ 19  /05 đến   23/05) 

.... 

Bé vào lớp một 

 

TUẦN 5 

(Từ 26  /05 đến 30  /05) 

Ôn tập 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Vẽ thuyền trên biển 

 

Trang trí khung ảnh Bác 

Hồ 

Vẽ đồ dùng học tập 

 

Vẽ theo ý thích 

 HĐ PTVĐ Đi, chạy thay đổi tốc độ, 

hướng trong đường zíc zắc 

theo hiệu lệnh 

TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

 

Bật liên tục vào 5 ô- 

chạy chậm 120m 

TCVĐ: Ai bò nhanh hơn 

Chuyền bóng bên phải, 

bên trái – Chạy chậm 

10m 

TCVĐ: Bánh xe quay 

Bật tách chân – chụm 

chân qua 7 ô  - Trèo lên 

xuống thang ở độ cao 

1,5m so với mặt đất 

TCVĐ: Kẹp bóng 

HĐ LQVH Truyện : Lần đầu tớ đi biển 

 

Truyện:  
Câu chuyện về Bác Hồ 

với thiếu nhi mồ côi tại 

trại Kim Đồng 

Thơ:  

Quyển vở của em 

Đóng kịch: 

Sự tích Hồ Gươm 

HDKP Kĩ năng sống 

Giữ an toàn khi đi tắm biển 

(HĐC) 

Tìm hiểu về Bác Hồ 

Kính yêu 

Thăm quan trường Tiểu 

Học Thủ Lệ 

HĐC 

Khám phá một số đồ 

dùng học tập cần thiết 

khi vào lớp 1 



 

 

HĐ LQVT Dạy trẻ gộp trong phạm vi 10 So sánh sánh số lượng 

các nhóm trong phạm vi 

9 để hình thành mối quan 

hệ 

 

Nhận biết về thời gian: 

Hôm qua, hôm nay, ngày 

mai 

 

Dạy trẻ gộp các nhóm 

tròn chục 

 

HĐ ÂM 

NHẠC 

NDC: Nhảy dân vũ 

Nối vòng tay lớn 

NDKH: TC ÂN: hát theo âm 

la 

NDC:Dạy hát: Đêm qua 

em mơ găp Bác Hồ 

TCÂN: Đổi chỗ 

 

NDC:VĐTN: Hoa điểm 

10 

NDKH: NH: Người thầy. 

 

BD: Nhảy dân vũ Nối 

vòng tay lớn 

Hát:Đêm qua em mơ gặp 

Bác Hồ 

TC ÂN: đổi chỗ. 

HĐ LQCV Ôn luyện tập tô chữ 

cái:p,q:g,y” 

Ôn luyện tập tô chữ 

cái:v,r:s,x” 

Trẻ chơi các bài tập tương 

tác chữ cái 

Trẻ chơi các bài tập 

tương tác chữ cái t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


